
BỆNH VIỆN TỪ DŨ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      KHOA DƯỢC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

         

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 – 2023 (lần 9), Gói thầu 

thuốc generic và Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị. 

Bệnh viện trân trọng thông báo các công ty cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có 

khả năng cung ứng gửi báo giá về các thuốc như sau: 

1. Danh mục thuốc có nhu cầu mua sắm: 

 STT Tên hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày 

Đường 

dùng 
Đơn vị tính 

Nhóm 

TCKT 

Số 

lượng 

mua 

sắm 

Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

1 

Atosiban Acetate 7,5mg/ml Atosiban; 

5ml 

Dung dịch 

đậm đặc để 

truyền tĩnh 

mạch 

  Tiêm Lọ BDG 200 

2 

Atracurium 

besylat 

25mg/2,5ml Dung dịch 

tiêm, truyền 

tĩnh mạch 

  Tiêm Ống BDG 300 

3 
Insulin aspart 300U/3ml Dung dịch 

tiêm 

  Tiêm Bút Tiêm BDG 20 

4 

Piperacillin 

(dưới dạng 

Piperacillin 

natri) 4g; 

Tazobactam 

(dưới dạng 

Tazobactam 

natri) 0,5g 

4g + 0,5g Bột đông 

khô pha 

tiêm 

  Tiêm Lọ BDG 7.000 

5 

Ropivacain HCl 

(dưới dạng 

Ropivacain HCl 

monohydrat) 

5mg/ml; 10ml Dung dịch 

tiêm nội tủy 

mạc (dưới 

màng nhện) 

  Tiêm Ống BDG 3.000 

6 

Tigecyclin 50mg Bột đông 

khô pha 

tiêm 

  Tiêm Lọ BDG 70 

Thuốc Generic 

1 

Acid amin (Dinh 

dưỡng cho trẻ 

em) 

6,53%; 100ml Thuốc tiêm 

truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 2000 

2 
Aluminum 

phosphat 

20% (12,38g) Dung 

dịch/hỗn 

  Uống Ống/gói NHÓM 4 700 
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dịch/nhũ 

dịch uống 

3 

Amoxicilin + 

Acid clavulanic 

1g + 0,2g Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 2 1000 

4 
Amoxicilin + 

Acid clavulanic 

500mg + 125mg Viên   Uống Viên NHÓM 3 25000 

5 

Amoxicilin + 

Acid clavulanic 

1g + 0,2g Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 4000 

6 
Amoxicilin + 

Acid clavulanic 

500mg + 125mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 25000 

7 
Anti D 

Imunoglobulin 

300mcg Thuốc tiêm   Tiêm Ống NHÓM 5 150 

8 

Atosiban 37,5mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 1 800 

9 

Atracurium 

besylat 

25mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 1 1200 

10 

Atracurium 

besylat 

25mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 2 1200 

11 

Atracurium 

besylat 

25mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 4 1200 

12 

Azithromycin 500mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 600 

13 

Azithromycin 500mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 2400 

14 

Bevacizumab 100mg/4ml; 4ml Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 32 

15 

Bevacizumab 400mg/16ml; 16ml Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 25 

16 

Bevacizumab 100mg/4ml; 4ml Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 5 128 

17 

Bevacizumab 400mg/16ml; 16ml Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 5 100 

18 

Budesonid 0,5mg/2ml; 2ml Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

  Hô 

Hấp 

Chai/lọ/ống/

nang 

NHÓM 1 300 

19 
Capecitabin 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 840 

20 
Capecitabin 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 2 1680 

21 
Capecitabin 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 1680 
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22 

Carboprost 125mcg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 5 7000 

23 

Cisplatin 10mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 700 

24 

Cisplatin 50mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 140 

25 

Cisplatin 10mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 2 700 

26 

Cisplatin 50mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 2 140 

27 

Cisplatin 10mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 700 

28 

Dexamethason 3,33mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 1 20000 

29 
Dexamethason 0,5mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 8000 

30 

Dexamethason 3,33mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 4 20000 

31 

Diclofenac 100mg Thuốc đặt 

hậu 

môn/trực 

tràng 

  Đặt Viên NHÓM 1 36000 

32 

Diclofenac 100mg Thuốc đặt 

hậu 

môn/trực 

tràng 

  Đặt Viên NHÓM 4 54000 

33 

Dinoproston 10mg Hệ phân 

phối thuốc 

đặt âm đạo 

  Đặt Túi NHÓM 1 1500 

34 

Dinoproston 10mg Hệ phân 

phối thuốc 

đặt âm đạo 

  Đặt Túi NHÓM 5 1500 

35 
Dioctahedral 

smectit 

3g Bột/cốm/hạt 

pha uống 

  Uống Gói NHÓM 4 1700 

36 

Docetaxel 20mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 2 24 

37 

Docetaxel 80mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 2 10 

38 

Docetaxel 20mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 96 

39 

Docetaxel 80mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 4 40 

40 
Dydrogesterone 10mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 7000 
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41 

Enoxaparin natri 60mg (6000 anti-

Xa IU)/0,6ml; 

0,6ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Bơm 

Tiêm/lọ/ống 

NHÓM 1 750 

42 

Enoxaparin natri 60mg (6000 anti-

Xa IU)/0,6ml; 

0,6ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Bơm 

Tiêm/lọ/ống 

NHÓM 2 750 

43 
Esomeprazol 10mg Bột/cốm/hạt 

pha uống 

  Uống Gói NHÓM 1 560 

44 
Glucose 10%; 100ml Thuốc tiêm 

truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 10000 

45 

Glycerol 59,53%; 3ml Thuốc thụt 

hậu 

môn/trực 

tràng 

  Đặt Ống Bơm NHÓM 4 5000 

46 

Human antiD 

immunoglobulin 

300mcg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 150 

47 

Human Hepatitis 

B 

Immunoglobulin 

180IU/ml Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 1 400 

48 

Human Hepatitis 

B 

Immunoglobulin 

180IU/ml Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 5 400 

49 

Kali clorid 600mg Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

  Uống Viên NHÓM 1 1400 

50 

Kali clorid 600mg Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

  Uống Viên NHÓM 3 1400 

51 
Kali clorid 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 1400 

52 
Lactobacillus 

acidophilus 

>= 10^8 CFU Bột/cốm/hạt 

pha uống 

  Uống Gói NHÓM 4 2250 

53 
Lactobacillus 

acidophilus 

10^8 CFU Bột/cốm/hạt 

pha uống 

  Uống Gói NHÓM 4 2250 

54 
Levetiracetam 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 540 

55 
Levetiracetam 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 2 540 

56 
Levetiracetam 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 3 540 

57 
Levetiracetam 500mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 540 

58 
Linezolid 600mg/300ml Thuốc tiêm 

truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 300 

59 
Linezolid 600mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 1000 

60 
Linezolid 600mg/300ml Thuốc tiêm 

truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 2 100 

61 
Linezolid 600mg Viên   Uống Viên NHÓM 2 1000 

62 
Linezolid 600mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 1000 

63 
Linezolid 600mg/300ml Thuốc tiêm 

truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 100 
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64 

Methotrexat 50mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 4 5000 

65 

Methotrexat 50mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 5 5000 

66 
Methyldopa 250mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 30000 

67 

Monobasic natri 

phosphat + 

Dibasic natri 

phosphat 

(19g + 7g)/118ml; 

133ml 

Thuốc thụt 

hậu 

môn/trực 

tràng 

  Đặt Chai/lọ NHÓM 1 300 

68 

Monobasic natri 

phosphat + 

Dibasic natri 

phosphat 

(19g + 7g)/118ml; 

133ml 

Thuốc thụt 

hậu 

môn/trực 

tràng 

  Đặt Chai/lọ NHÓM 2 300 

69 

Monobasic natri 

phosphat + 

Dibasic natri 

phosphat 

(7,2g + 2,7g)/15ml; 

45ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Chai/lọ NHÓM 4 900 

70 

Monobasic natri 

phosphat + 

Dibasic natri 

phosphat 

(19g + 7g)/118ml; 

133ml 

Thuốc thụt 

hậu 

môn/trực 

tràng 

  Đặt Chai/lọ NHÓM 4 300 

71 

Monobasic natri 

phosphat + 

Dibasic natri 

phosphat 

(19g + 7g)/118ml; 

133ml 

Thuốc thụt 

hậu 

môn/trực 

tràng 

  Đặt Chai/lọ NHÓM 5 300 

72 

Monobasic natri 

phosphat + 

Dibasic natri 

phosphat 

(7,2g + 2,7g)/15ml; 

45ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Chai/lọ NHÓM 5 900 

73 
N-acetylcystein 200mg Bột/cốm/hạt 

pha uống 

  Uống Gói NHÓM 4 8750 

74 
Natri clorid 3%; 100ml Thuốc tiêm 

truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 30 

75 

Nicardipin 

hydroclorid 

10mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 1 2000 

76 
Norethisteron 5mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 7000 

77 

Pegfilgrastim 6mg Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Bơm Tiêm NHÓM 4 30 

78 

Pegfilgrastim 6mg Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Bơm Tiêm NHÓM 5 30 

79 

Phenobarbital 200mg Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 5 100 

80 

Phenobarbital 200mg/2ml Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Lọ/ống/chai/

túi 

NHÓM 5 100 

81 

Piperacillin + 

Tazobactam 

4g + 0,5g Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 28000 
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82 
Polystyren 5g Bột/cốm/hạt 

pha uống 

  Uống Gói NHÓM 2 120 

83 
Polystyren 5g Bột/cốm/hạt 

pha uống 

  Uống Gói NHÓM 4 120 

84 

Povidon Iodin 10%; 125ml Thuốc dùng 

ngoài (phụ 

khoa) 

  Dùng 

Ngoài 

Chai/lọ NHÓM 1 70 

85 
Povidon Iodin 10%; 90ml Thuốc dùng 

ngoài 

  Dùng 

Ngoài 

Chai/lọ NHÓM 4 500 

86 

Salbutamol 

(sulfat) 

5mg/2,5ml; 2,5ml Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

  Hô 

Hấp 

Chai/lọ/ống NHÓM 1 240 

87 

Salbutamol 

(sulfat) 

5mg/2,5ml; 2,5ml Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

  Hô 

Hấp 

Chai/lọ/ống NHÓM 4 240 

88 
Silymarin 140mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 1250 

89 
Silymarin 140mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 1250 

90 
Silymarin 140mg Viên   Uống Viên NHÓM 5 1250 

91 
Thiamazol 5mg Viên   Uống Viên NHÓM 1 1000 

92 
Thiamazol 5mg Viên   Uống Viên NHÓM 2 1000 

93 
Thiamazol 5mg Viên   Uống Viên NHÓM 4 1000 

94 

Tigecyclin 50mg Thuốc tiêm   Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 140 

95 
Tigecyclin 50mg Thuốc tiêm   Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 2 140 

96 
Tobramycin 0,3%; 5ml Thuốc nhỏ 

mắt 

  Nhỏ 

Mắt 

Chai/lọ/ống NHÓM 1 40 

97 
Tobramycin 0,3%; 5ml Thuốc nhỏ 

mắt 

  Nhỏ 

Mắt 

Chai/lọ/ống NHÓM 2 40 

98 
Tobramycin 0,3%; 5ml Thuốc nhỏ 

mắt 

  Nhỏ 

Mắt 

Chai/lọ/ống NHÓM 4 40 

99 

Vancomycin 1g Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 1 1800 

100 

Vancomycin 1g Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 2 600 
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101 

Vancomycin 1g Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Chai/lọ/túi/ 

ống 

NHÓM 4 600 

102 

Vitamin D2 2.000.000UI/100ml

; 20ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Chai/lọ NHÓM 1 1200 

103 

Vitamin D2 2.000.000UI/100ml

; 20ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Chai/lọ NHÓM 5 1200 

 

2. Nội dung yêu cầu: Bảng báo giá theo mẫu (gửi bản giấy tới khoa Dược và file excel 

qua email tothaubvtudu@gmail.com): 

 
 

              Căn cứ báo giá 

S

T

T 

STT 

trong 

Thư 

mời 

chào 

giá 

STT 

theo 

TT 

20/ 

2022 

Tên 

hoạt 

chất 

Tên 

thuốc 

Nồng độ - 

Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Dạng 

trình bày, 

quy cách 

đóng gói 

Số ĐK/ 

GPNK 

Tên 

NSX 

Nước 

sản 

xuất 

Đ

V

T 

Nhóm 

TCKT 

Giá 

KK 

Đơn giá  

(VNĐ) 

Tên 

CSYT, 

số 

QĐTT, 

ngày 

QĐTT 

(trong 

vòng 12 

tháng) 

Số 

lượng 

đã 

trúng 

thầu 

Đơn giá 

đã 

trúng 

thầu 

1 

 

                            

  

    

 

2 

 

                            

  

    

 

… 

 

                            

  

    

 

 

Lưu ý:  

- Công ty có thể báo giá các thuốc tương tự (cùng hoạt chất, hàm lượng, dạng bào 

chế,…), nhưng ở nhóm tiêu chí kỹ thuật khác với yêu cầu của bệnh viện (nếu có). 

- Sử dụng QĐTT/TBTT (theo hình thức đấu thầu rộng rãi/ đấu thầu hạn chế) trong căn 

cứ báo giá trong vòng 12 tháng. Trường hợp số lượng trúng thầu không đáp ứng theo 

số lượng dự kiến mua sắm của bệnh viện, công ty có thể nộp QĐTT/TBTT với số lượng 

lớn nhất hiện có. 

 

3. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2024. 

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – 

Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. 

HCM, điện thoại: (028)54.042.829 (292) – (028)54.042.829 (346) (DS. Hoàng Thu/ 

DS. Thanh Hà) và qua email tothaubvtudu@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 

 

 TRƯỞNG KHOA 

  (Đã ký) 

 

TS. DS. Huỳnh Thị Hồng Gấm 
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